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1 19146004 Nguyễn Thị Minh Hạnh 8.43 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 VP Hóa học HK3/21-22

2 19146013 Nguyễn Thiên Thuỳ Trang 8.44 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 VP Hóa học HK3/21-22

3 19146032 Tân Hoàng Uy 8.65 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 VP Hóa học HK3/21-22

4 19146039 Nguyễn Hoàng Danh 8.9 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 VP Hóa học HK3/21-22

5 19146069 Dương Đăng Khôi 8.92 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 VP Hóa học HK3/21-22

6 19147011 Đinh Thiện Tâm 8.75 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC Hóa học HK2/21-22

7 19147022 Trần Nguyễn Yến Vy 8.62 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC Hóa học HK2/21-22

8 19147025 Trần Quang Linh 8.91 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC Hóa học HK2/21-22

9 19247024 Lê Trần Kỳ Quang 8.56 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

10 19247027 Nguyễn Anh Thư 9.26 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

11 19247028 Nguyễn Vũ Anh Thư 8.27 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

12 19247038 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 8.41 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

13 19247046 Lê Thị Nguyệt Hằng 8.62 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

14 19247060 Nhăm Minh Kỳ 8.48 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

15 19247077 Bùi Ngọc Phúc 8.84 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

16 19247099 Huỳnh Ngọc Trâm Anh 8.62 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

17 19247109 Hứa Gia Thiện Chí 9.09 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

18 19247124 Đặng Ngọc Hoa 8.91 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

19 19247135 Nguyễn Nhật Khang 8.35 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

20 19247142 Hoàng Minh Khôi 8.6 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

21 19247156 Lâm Thị Bảo Ngân 8.33 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

22 19247160 Trần Mỹ Ngân 8.53 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

23 19247168 Phạm Minh Nhật 8.76 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

24 19247187 Nguyễn Hữu Tài 8.26 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

25 19247191 Phạm Quyết Thắng 8.42 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

26 19247220 Thái Thành Tuấn 8.53 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

27 20146002 Nguyễn Trương Gia Thy 8.32 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 VP Hóa học HK2/21-22

28 20146008 Trương Nhật Minh 7.98 Tốt Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 VP Hóa học HK2/21-22

29 20146013 Mai Nhất Quang 8.05 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 VP Hóa học HK2/21-22

30 20146027 Ngô Kim Bình 8.57 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 VP Hóa học HK2/21-22

31 20146038 Nguyễn Anh Ngọc 8.35 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 VP Hóa học HK2/21-22

32 20146048 Đỗ Phương Thảo 7.95 Xuất sắc Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 VP Hóa học HK2/21-22
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33 20147005 Võ Vương Quỳnh Giao 7.71 Tốt Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 CLC Hóa học HK2/21-22

34 20147012 Phan Ngọc Quỳnh Anh 7.39 Xuất sắc Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 CLC Hóa học HK2/21-22

35 20147035 Trần Quang Vinh 7.71 Xuất sắc Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 CLC Hóa học HK2/21-22

36 20147037 Võ Ngọc Hân 8.19 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC Hóa học HK2/21-22

37 20147053 Nguyễn Cao Thúy Hà 7.78 Xuất sắc Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 CLC Hóa học HK2/21-22

38 20147075 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 7.16 Xuất sắc Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 CLC Hóa học HK2/21-22

39 20147090 Nguyễn Duy Quang 8.01 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC Hóa học HK2/21-22

40 20147093 Lê Minh Tâm 9.39 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 CLC Hóa học HK2/21-22

41 20147103 Phan Thị Thanh Trà 9.25 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 CLC Hóa học HK2/21-22

42 20147105 Trần Mỹ Trân 7.67 Xuất sắc Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 CLC Hóa học HK2/21-22

43 20147108 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 8.45 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC Hóa học HK2/21-22

44 20147118 Trương Phước Điền 7.67 Khá Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 CLC Hóa học HK2/21-22

45 20147124 Nguyễn Hữu Thông 8.19 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC Hóa học HK2/21-22

46 20247033 Bồ Khánh Ngọc 8.18 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

47 20247067 Đoàn Ngọc Uyên Chi 7.81 Xuất sắc Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

48 20247070 Nguyễn Duy Anh Chương 7.9 Xuất sắc Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

49 20247074 Nguyễn Tiến Đạt 8.3 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

50 20247077 Hồ Thị Kim Dung 7.63 Tốt Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

51 20247078 Lê Thị Thùy Dương 8.08 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

52 20247079 Mai Quốc Duy 8.38 Khá Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

53 20247106 Nguyễn Thị Trúc Linh 7.8 Xuất sắc Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

54 20247108 Nguyễn Hữu Lộc 8.19 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

55 20247123 Trần Phương Nghi 7.9 Xuất sắc Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

56 20247139 Lâm Đinh Gia Phú 7.6 Xuất sắc Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

57 20247141 Nguyễn Hạnh Phúc 7.48 Xuất sắc Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

58 20247151 Nguyễn Hoàng Quân 7.48 Khá Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

59 20247157 Võ Phan Thị Tố Quyên 8.2 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

60 20247161 Bùi Huỳnh Phước Sang 7.61 Xuất sắc Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

61 20247166 Nguyễn Tuấn Thành 9.13 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

62 20247167 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 7.95 Xuất sắc Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

63 20247168 Đặng Ngọc Thi 8.25 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

64 20247174 Trần Ngọc Anh Thư 8.65 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

65 20247194 Đoàn Triệu Vy 7.65 Tốt Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

66 20247198 Nguyễn Phạm Tường Vy 7.55 Xuất sắc Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

67 20247201 Trần Thanh Vy 8.36 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

68 21146002 Nguyễn Hoàng Dung 8.63 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 VP Hóa học HK2/21-22

69 21146009 Dương Ngọc Trà 8.63 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 VP Hóa học HK2/21-22

70 21146029 Bùi Quang Vinh 7.83 Khá Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 VP Hóa học HK2/21-22

71 21146045 Phạm Thị Ngọc Hưng 7.93 Xuất sắc Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 VP Hóa học HK2/21-22



72 21146050 Phạm Lan Gia Khuê 8.15 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 VP Hóa học HK2/21-22

73 21146065 Nguyễn Khả Ân Nhi 8.33 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 VP Hóa học HK2/21-22

74 21147008 Huỳnh Trần Tuấn Khang 8.63 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC Hóa học HK2/21-22

75 21147013 Hàng Thụy Vân Minh 8.55 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC Hóa học HK2/21-22

76 21147020 Lý Thế Phụng 7.93 Tốt Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 CLC Hóa học HK2/21-22

77 21147025 Nguyễn Dương Thảo Vy 8.58 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC Hóa học HK2/21-22

78 21147038 Võ Thùy Dương 8.35 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC Hóa học HK2/21-22

79 21147051 Hoàng Tuấn Kiệt 8.15 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC Hóa học HK2/21-22

80 21147065 Đinh Huỳnh Như 8.08 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC Hóa học HK2/21-22

81 21147080 Võ Thị Thanh Thảo 8.98 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC Hóa học HK2/21-22

82 21147115 Thái Mộc Quý Đình 8.48 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC Hóa học HK2/21-22

83 21147126 Trương Hữu Huy 7.93 Tốt Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 CLC Hóa học HK2/21-22

84 21147148 Phạm Thị Thanh Nhi 8.43 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC Hóa học HK2/21-22

85 21147157 Huỳnh Ái Phương 8.08 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC Hóa học HK2/21-22

86 21147164 Lê Nguyễn Lan Thảo 8.05 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC Hóa học HK2/21-22

87 21147168 Đoàn Minh Thuận 9.1 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 CLC Hóa học HK2/21-22

88 21147173 Lâm Phạm Tuyết Trinh 8.48 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC Hóa học HK2/21-22

89 21147184 Nguyễn Thuý Anh 8.2 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC Hóa học HK2/21-22

90 21147185 Đào Đình Duy 9 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 CLC Hóa học HK2/21-22

91 21247005 Nguyễn Phạm Đình Chương 8.54 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

92 21247019 Ngô Ngọc Thảo Ngân 8.89 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

93 21247026 Nguyễn Ngọc Thoại Quân 8.93 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

94 21247039 Đinh Thu Thủy 8.64 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

95 21247043 Lâm Minh Tuấn Anh 8.61 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

96 21247119 Phạm Minh Thư 8.68 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

97 21247156 Phan Thị Kim Chi 8.64 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

98 21247166 Lê Thị Hương Giang 8.64 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

99 21247172 Nguyễn Thái Hòa 8.61 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

100 21247178 Trần Thị Nhật Huỳnh 8.57 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

101 21247190 Nguyễn Ngọc Kiều Linh 8.54 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

102 21247194 Dương Khải Minh 8.61 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

103 21247206 Trần Gia Nghi 8.61 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

104 21247220 Nguyễn Bích Kiều Oanh 8.82 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

105 21247232 Tôn Huỳnh Phương Tâm 8.93 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

106 21247235 Nguyễn Tiến Thắng 8.75 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

107 21247236 Nguyễn Đức Thành 8.64 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

108 21247238 Trần Thanh Ngọc Thảo 8.61 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

109 21247255 Lê Bùi Tố Trinh 8.93 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22

110 21247256 Huỳnh Thanh Tú 8.61 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CLC CNKT Hóa học HK2/21-22


